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THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn văn ngắn”.
2. Bộ môn (lĩnh vực) áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt
3. Tác giả: 

Họ và tên:  Ngô Thị Uyên                                                         Nữ

Ngày tháng/năm sinh: 08 – 10 - 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Thanh Thủy
Điện thoại: 0368409575
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Thanh Thủy
5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Trường Tiểu học Thanh Thủy – Thanh Hà – Hải Dương.

ĐT: 0946381758
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên, học sinh lớp 2 và những phương tiện tối thiểu, cần thiết phục vụ cho việc học tập.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2019 – 2020.
	TÁC GIẢ 

(ký, ghi rõ họ tên)
                                Ngô Thị Uyên
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT:
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn văn ngắn”.
2. Bộ môn ( lĩnh vực) áp dụng sáng kiến: Tiếng Việt
3. Tác giả: 

Họ và tên:                                                           Nam (Nữ): 
Ngày tháng/năm sinh: 

Trình độ chuyên môn: 
Chức vụ, đơn vị công tác: 
Điện thoại: 
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: 
5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): 
ĐT:
6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu:  
	TÁC GIẢ 

(ký, ghi rõ họ tên)
                            Ngô Thị Uyên
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




                                        XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT :
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Trong nhà trường Tiểu học, môn Tiếng Việt có một vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh. Ngoài việc cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết trong giao tiếp hàng ngày, môn Tiếng Việt còn giúp các em phát triển toàn diện, hình thành ở các em những cơ sở của thế giới khoa học, góp phần rèn luyện trí thông minh, hình thành tình cảm, thói quen đạo đức tốt đẹp của con người mới. 

 Phân môn Tập làm văn ở Tiểu học nói chung, lớp Hai nói riêng rèn cho học sinh các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho học tập và giao tiếp. Ngoài các dạng bài về các nghi thức lời nói tối thiểu, về một số kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hàng ngày, phân môn Tập làm văn lớp Hai còn rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt thông qua các bài văn ngắn. Tuy nhiên do vốn từ của các em còn ít nên việc diễn đạt rất hạn chế, hầu hết học sinh chỉ nói được những câu ngắn, trả lời chưa đủ ý, diễn đạt rời rạc. Những bài tập viết đoạn văn ngắn chủ yếu được các em trình bày dưới dạng trả lời các câu hỏi gợi ý có trong bài hoặc dựa hoàn toàn vào văn mẫu. Các em thường lặp lại câu đã viết, dùng từ sai, chấm câu còn hạn chế; có em viết không đúng yêu cầu của đề bài hoặc viết không đủ ý…

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: 
 - Phải có phương tiện tối thiểu cần thiết phục vụ bài giảng.
 - Đối tượng: Học sinh lớp 2, phân môn Tập làm văn.
 - Thời gian áp dụng: Năm học 2019 - 2020.

 3. Nội dung sáng kiến: 

3.1. Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình phân môn Tập làm văn lớp 2 phần viết đoạn văn ngắn.

3.2. Cung cấp, mở rộng vốn từ cho học sinh.

3.3. Rèn kĩ năng diễn đạt câu, ý cho học sinh.

3.4. Rèn kĩ năng ngôn ngữ nói và viết cho học sinh. 

3.5. Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.

3.6. Tích hợp việc dạy phân môn tập làm văn với các môn học khác.
3. 7. Thực hiện nghiêm túc việc chấm và chữa bài.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

- Sau khi áp dụng sáng kiến đã đem lại kết quả đầy khả quan. Học sinh có kĩ năng viết đoạn chắc chắn, thành thạo. Chất lượng đoạn viết của học sinh tăng lên rõ rệt qua từng đợt kiểm tra. 

- Giờ học diễn ra sôi nổi, học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. Không còn hiện tượng nói câu không rõ nghĩa, không trọn ý. Học sinh đã biết dùng những từ ngữ giàu hình ảnh. Thời gian để hoàn thành đoạn viết trong các lần kiểm tra cũng nhanh hơn so với trước đây.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:  

a. Kết luận:

- Giáo viên phải tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi học hỏi, trao đổi kiến thức, cập nhật với những vấn đề mới của xã hội để có phương pháp dạy học phù hợp.

- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 nói 
chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. 
- Cần xác định rõ mục đích - yêu cầu của bài dạy, các bước dạy viết đoạn 
văn ngắn cho học sinh.

- Thường  xuyên dự giờ, quan sát tìm hiểu thực tế rút ra ưu nhược điểm của phương pháp giảng dạy mình đang thực hiện từ đó có hướng khắc phục.

- Phải có phương tiện tối thiểu cần thiết phục vụ bài giảng. 
- Khơi dậy hứng thú học tập, lòng say mê ham thích học hỏi của học sinh, phát huy tính sáng tạo, chủ động của học sinh.

b. Kiến nghị.

- Đối với nhà trường: 

+ Khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất cách dạy để thực hiện có hiệu quả môn học này; 

+ Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

- Đối với giáo viên: 

+ Tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn; Tích cực đổi mới phương pháp và sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt để kích thích sự phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh, giúp các em ham học và yêu thích môn học.

- Đối với học sinh:

+ Học sinh phải có ý thức tự học, tự rèn luyện, đặc biệt là học viết văn để còn tiếp tục học các bậc học trên.

+ Học sinh phải trau dồi cho mình lòng say mê, yêu thích văn học.

+ Chăm chỉ tìm tòi và đọc nhiều loại sách để bồi dưỡng tâm hồn và mở rộng sự hiểu biết về thế giới tự nhiên và thế giới xung quanh.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

I. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một dân tộc cũng như toàn nhân loại. Vì thế, từ trước đến nay Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới với quyết tâm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn lực vừa có tài, vừa có đức, vừa có tri thức cuộc sống. Nơi tạo ra nền móng vững chắc cho quá trình học tập của mỗi con người chính là trường Tiểu học. Muốn vậy đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Trong các môn ở Tiểu học môn Tiếng việt là môn  có vị trí hết sức quan trọng. Nó cung cấp vốn ngôn ngữ, xây dựng nền tảng kiến thức ban đầu và còn là công cụ giúp học sinh học các  môn học khác. Nó giúp các em phát triển toàn diện, hình thành ở các em những cơ sở của thế giới khoa học, góp phần rèn luyện trí thông minh, hình thành tình cảm, thói quen đạo đức tốt đẹp của con người mới. Dạy học Tiếng Việt là dạy học tiếng mẹ đẻ, giúp các em hình thành 4 kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Phân môn Tập làm văn trong môn Tiếng Việt hội tụ cả 4 kĩ năng trên. Nó còn là phân môn tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học ở trong tuần từ các phân môn Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Kể chuyện, Luyện từ và câu.  Trong phân môn Tập làm văn ở lớp 2 thì nội dung viết một đoạn văn ngắn là một trong những yêu cầu cơ bản và  trọng tâm.

Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy nội dung viết đoạn văn ngắn là kiểu bài rất khó. Hầu hết các giáo viên đều cho rằng đây là một kỹ năng khó đạt nhất trong các kĩ năng của phân môn Tập làm văn. Bởi vậy hiệu quả dạy học sinh viết đoạn văn còn rất hạn chế. Một phần người dạy chưa tìm ra quy trình và phương pháp thích hợp. Phần khác đây là loại bài tập hoàn toàn mới đối với học sinh lớp 2. Với đối tượng này thì vốn từ, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ còn hạn chế, học sinh chưa hiểu sâu sắc về các từ ngữ, bản chất của câu nên khi viết một đoạn văn các em thường bộc lộ các điểm yếu về cách diễn đạt như: từ bị lặp nhiều, câu không rõ nghĩa, các câu trong đoạn văn còn lộn xộn...Học sinh thường rập khuôn theo hướng dẫn của giáo viên.

Vì những lý do trên, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến: “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn vắn ngắn” nhằm giúp học sinh học tốt hơn phân môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.
II. Đối tượng, thời gian áp dụng sáng kiến.

- Đối tượng: Học sinh lớp 2, phân môn Tập làm văn.

- Thời gian áp dụng: Năm học 2019 - 2020.

III. Thực trạng và nguyên nhân. 


Qua thực tế giảng dạy và dự giờ thăm lớp. tôi  nhận thấy việc dạy viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2 còn nhiều hạn chế,  cơ bản do mấy nguyên nhân sau: 

1. Về phía giáo viên.

 Giáo viên chưa coi trọng việc rèn đoạn cho học sinh, cách dạy của giáo viên còn đơn điệu, lệ thuộc một cách máy móc vào sách vở, giáo viên hầu như rất ít sáng tạo, chưa linh hoạt, chưa cuốn hút được học sinh.

Cách dạy của giáo viên có phần sáo rỗng, khuôn mẫu. Từ ngữ mà giáo viên dùng để hướng dẫn viết đoạn đôi khi còn xa lạ đối với học sinh.

Ví dụ: Khi dạy học sinh bài Tập làm văn tuần 20 “Tả ngắn về bốn mùa” giáo viên đã hướng dẫn gợi mở theo các câu hỏi trong sách giáo khoa mà chưa vận dụng kĩ năng tả “Mùa xuân” của bài tập 1 vào hướng dẫn bài tập 2. Sự rập khuôn máy móc như vậy dẫn đến bài viết của học sinh là bốn câu thiếu lôgíc và sáng tạo, không phát huy được tính tích cực của học sinh.


Khi trao đổi với giáo viên dạy lớp 2 về cách hướng dẫn học sinh làm bài tập “Viết đoạn văn ngắn” đa số giáo viên đều trả lời rằng:


Bước 1: Học sinh đọc yêu cầu bài.


Bước 2: Giáo viên nêu yêu cầu của bài - Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu, các câu  phải liên kết với nhau.


Bước 3: Học sinh viết vào vở.


Bước 4: Chấm chữa lỗi.


Gọi 1 hoặc 2 học sinh đọc bài viết.


Giáo viên chấm bài: Chữa một số lỗi sai về câu, từ.


Với cách hướng dẫn như trên, học sinh khó có thể nhận ra nội dung bài viết cần có những gì? Liên  kết câu như thế nào? Cách diễn đạt làm sao cho thoát ý. Đến bước 4 chấm chữa lỗi như vậy chưa có kết quả thiết thực đối với học sinh vì đối tượng lớp 2 các em dễ nhớ xong nhanh quên. Do đó cái sai của học sinh vẫn được lặp lại ở bài sau.


2. Về phía học sinh.


Ở lớp 1 học sinh mới chỉ dừng lại ở mức độ tập nói hoặc viết câu có nội dung theo chủ đề bài học hoặc tìm tiếng cò âm, vần vừa học. Các em ghép tiếng và nói những câu đơn giản, riêng lẻ, có nội dung gần gũi với cuộc sống của các em hoặc ở các bài Tập đọc. Lên lớp 2 học sinh mới bắt đầu được học, được làm quen với phân môn Tập làm văn. Học sinh lớp 2 vốn sống còn ít, vốn hiểu biết về Tiếng Việt còn rất sơ sài, chưa định rõ trong giao tiếp, viết câu văn còn cụt lủn, hoặc câu có đầy đủ ý  nhưng chưa có hình ảnh. Các từ ngữ được dùng về nghĩa cũng chưa rõ ràng. Việc trình bày, diễn đạt ý của các em ở mức độ rất sơ lược, đặc biệt là khả năng miêu tả. Bên cạnh đó học sinh có hứng thú trong giờ Tập làm văn xong chủ yếu tập trung vào các bài tập làm miệng với các yêu cầu nói lời cảm ơn, xin lỗi, đáp lại lời đồng ý, từ chối...Học sinh thích thú khi nói về các con vật, người, quang cảnh và những gì diễn ra xung quanh, nhưng kĩ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ viết của học sinh còn hạn chế nên đôi khi các em chưa nhận ra được sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và viết, bài viết của học sinh lộn xộn về câu, ý câu rời rạc thiếu liên kết; viết câu chưa đủ hai bộ phận chính; kĩ năng xác định câu và sử dụng dấu câu yếu; kể lể dài dòng, không đi vào trọng tâm, bài làm thiếu ý. Một số học sinh còn dùng từ địa phương khi viết đoạn, lặp lại từ, nặng về yếu tố liệt kê. Đôi khi học sinh viết câu dùng cụm từ so sánh để diễn tả nội dung nhưng sự so sánh ấy không phù hợp.

3. Thực tế khảo sát

Sau khi dạy xong bài Tập làm văn tuần 8, tôi đã khảo sát  lớp 2 với đề bài như sau:  Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về cô giáo lớp 1 của em.

Kết quả đạt được như sau:

	Mức đánh giá
	Viết được đoạn văn, câu văn giàu hình ảnh, diễn đạt lôgic, dùng từ chính xác, không mất lỗi chính tả
	Viết được đoạn văn, câu văn có hình ảnh, dùng từ chính xác
	Chưa viết được đoạn văn theo yêu cầu, câu văn không có hình ảnh, dùng từ chưa chính xác,...

	Lớp
	Sĩ số
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2
	34
	5
	15
	23
	67
	6
	18


Nhìn vào bảng số liệu ta nhận thấy ngay rằng tỉ lệ bài viết được đánh giá hoàn thành tốt ít, bài chưa hoàn thành tỉ lệ còn cao.

Trước thực trạng đó tôi đó tiến hành tìm tòi, tham khảo, nghiên cứu và đưa ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 viết tốt đoạn văn ngắn. 

IV. Các giải pháp thực hiện.


1. Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình phân môn Tập làm văn lớp 2 phần viết đoạn văn ngắn.
- Nội dung phân môn Tập làm văn ở lớp 2 gồm: các nội dung dạy về các nghi thức lời nói tối thiểu (chào hỏi, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị…); các kĩ năng phục vụ học tập và đời sống hằng ngày (viết bản tự thuật, viết thư ngắn để nhắn tin, chia buồn, an ủi, chia vui); nói về  những vấn đề thuộc chủ điểm (kể theo tranh, kể theo gợi ý); viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu. Trong các nội dung đó số tiết viết đoạn văn ngắn chiếm nhiều so với tổng số tiết của phân môn Tập làm văn. Ở học kì I chủ yếu các em được viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về cô giáo, ông bà, cha mẹ, anh chị em và rộng hơn là toàn thể gia đình. Sang học kì II các em được viết đoạn văn tả ngắn về bốn mùa, tả con vật (chim), tả cảnh (biển), tả cây cối, tả người ( ảnh Bác Hồ). Tuần 34 và 35 học sinh được kể về những việc làm mà bản thân được chứng kiến hoặc tham gia. Xen kẽ giữa các bài tập có yêu cầu kể (tả) nói trên có 2 dạng bài kể (tả) con vật được viết đầy đủ xong xáo trộn trật tự câu nhằm mục đích củng cố về liên kết câu, gắn kết ý (tuần 3). Mở đầu ngay tuần 1, sách giáo khoa có giới thiệu cách kể theo nội dung tranh sau đó viết thành đoạn. Đây là hình thức giúp học sinh vận dụng linh hoạt kĩ năng, vốn hiểu biết khi học phân môn kể chuyện vào viết đoạn văn ngắn. 
- Ở mỗi dạng bài tập, giáo viên hệ thống cho các em các ý cần có để các em hình dung ra cấu trúc của đoạn văn và không bị thiếu ý. 
Ví dụ: Kể về người thì đoạn văn phải đảm bảo giới thiệu được người đó là ai, hình dáng (nước da, đôi mắt, hàm răng, quần áo…) như thế nào? Có những cử chỉ như thế nào với em? Em đối với người đó ra sao? Tình cảm của người đó dành cho em và của em dành cho người đó?

Đối với dạng bài kể ngắn về bốn mùa thì phải đảm bảo giới thiệu mùa đó bắt đầu từ bao giờ? Mùa đó có điểm gì nổi bật về thời tiết, về bầu trời, về cây cối xung quanh…? Em và các bạn có những việc làm gì hay niềm vui gì khi mùa đó về? Em có thích mùa đó không?

Khi giáo viên hệ thống hóa kiến thức một cách kĩ lưỡng thì học sinh sẽ phân 
biệt rõ được đặc điểm của từng đối tượng và các em sẽ tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc.
Từ việc nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, giúp giáo viên có sự chuẩn bị 
bài dạy chu đáo, tỉ mỉ, có phương pháp dạy học phù hợp với từng nội dung, dự kiến được các tình huống xảy ra và từ đó có cách xử lí phù hợp.
2. Cung cấp, mở rộng vốn từ cho học sinh.


- Giáo viên cung cấp và mở rộng vốn từ cho học sinh thông qua các môn học, đặc biệt là phân môn Tập đọc và phân môn Luyện từ và câu.

Với mỗi một chủ điểm sẽ có những bài tập đọc thể hiện nội dung của chủ điểm đó và có những tiết Luyện từ và câu cung cấp từ ngữ cho chủ điểm. Khi dạy, ngoài việc khai thác kĩ nội dung bài và giáo dục tình cảm cho học sinh thông qua các nhân vật trong bài, hướng học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế, tôi còn cung cấp thêm từ ngữ, hướng dẫn các em hệ thống, lựa chọn và ghi nhớ các từ ngữ phù hợp để chuẩn bị cho việc viết bài văn thuộc chủ điểm.    
Ví dụ: Khi dạy các tiết Tập đọc về chủ đề “ông bà”, “cha mẹ”, “anh em”, từ tuần 10 đến tuần 16, giáo viên cần giúp học sinh cảm nhận được những câu văn hay, những hình ảnh đẹp trong bài, hiểu được nghĩa của những từ mới và biết đặt câu với những từ đó, giúp học sinh hiểu rõ những  người thân trong gia đình mình là ai và thấy được tình cảm yêu thương chan chứa giữa những người thân trong gia đình đối với nhau. Từ đó giúp học sinh có kiến thức và tình cảm để viết tốt đoạn văn kể về người thân.


Hay trong tiết Luyện từ và câu, khi dạy bài: “Từ ngữ về Bác Hồ; Dấu chấm, dấu phẩy”, giáo viên cung cấp cho học sinh những từ ngữ ca ngợi phẩm chất  của Bác, cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy, vận dụng cho tiết Tập làm văn tả ngắn về Bác Hồ. 

- Giáo viên cung cấp và mở rộng vốn từ cho học sinh thông qua việc hướng dẫn các em kĩ năng quan sát sự vật hiện tượng trong cuộc sống xung quanh.

 Kỹ năng quan sát rất cần cho học sinh khi viết văn: Quan sát trên lớp theo gợi ý, hướng dẫn của giáo viên hoặc tự quan sát khi chuẩn bị bài ở nhà. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được mục đích khi quan sát, quan sát bằng  nhiều giác quan để các em biết chắt lọc, phát hiện được nét tiêu biểu của đối tượng cần miêu tả, từ đó các em cảm nhận một cách có cảm xúc về sự vật, dùng từ chính xác, không tả lan man.
Ví dụ: Khi tả về người thân (cụ thể là tả về ông, bà) tôi hướng dẫn các em ngoài việc quan sát thấy khuôn mặt ông, bà có nhiều nếp nhăn, tôi còn giúp các em cảm nhận được ánh mắt nhìn ấm áp, trìu mến, bàn tay êm ái của ông, bà khi xoa đầu con cháu, …từ đó, giúp học sinh viết được đoạn văn có hình ảnh và giàu cảm xúc hơn.
- Giáo viên cung cấp và mở rộng vốn từ cho học sinh  bằng cách trang bị trực tiếp cho học sinh một số từ phù hợp với văn cảnh.

Ví dụ: Tả nắng của mùa hè, giáo viên đưa ra một số từ như: nắng chói chang, nắng gay gắt , nắng như thiêu như đốt...


Tả về tiếng hót của chim: hót líu lo, hót véo von, hót vang lừng...


Tả về hình dáng người:


+ Thân hình: mảnh khảnh, gầy gò, béo tròn, thon thả...


+ Nước da: đen sạm, trắng hồng, bánh mật, xanh xao, đỏ đắn, ngăm đen...


+ Mái tóc: đen bóng, óng mượt, bồng bềnh, mềm mại, loăn xoăn...

- Giáo viên đưa một số câu văn hay đến với học sinh một cách tự nhiên, 
không gò ép.


Ví dụ: Khi dạy học sinh viết tả cảnh biển tuần 26 giáo viên gợi mở:


Câu “Những cánh buồm đủ màu sắc được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên, trông xa  như những đàn bướm bay lượn giữa trời xanh cùng với cánh chim hải âu.” Có thể trả lời cho câu hỏi nào? (Trên mặt biển có những gì?)


- Giáo viên quan tâm đến cách sử dụng từ địa phương trong đoạn viết.

Khi nói và viết, học sinh rất hay dùng từ địa phương. Giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu những từ đó chỉ được dùng ở một hoặc một số địa phương nhất định, người địa phương khác đôi khi không hiểu. Từ đó, giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng những từ ngữ được dùng phổ biến, thống nhất trong toàn dân.  
Ví dụ: hướng dẫn học sinh không dùng từ “bẩu” mà phải dùng là “bảo” , không nói “cái chủi” mà nói “cái chổi”,  không nói “quả ủi” mà nói “quả ổi”, ...


- Giáo viên kết hợp với phụ huynh học sinh trong việc cung cấp và mở rộng vốn từ cho học sinh.

Giáo viên trao đổi với phụ huynh cho học sinh đọc thêm sách báo, quan sát sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, làm những việc nhà phù hợp với khả năng, giao lưu với thiên nhiên để học sinh có những trải nghiệm, từ đó có thêm vốn sống thì vốn từ sẽ phong phú hơn khi kể và tả.


- Giáo viên kết hợp với cán bộ thư viện nhà trường trong việc cung cấp và mở rộng vốn từ cho học sinh.

Giáo viên bàn bạc, thống nhất với cán bộ thư viện lựa chọn cho học sinh những đầu sách hay có liên quan đến nội dung đoạn văn trong tiết Tập làm văn, giúp học sinh được mở rộng và củng cố kiến thức của bài học.
3. Rèn kĩ năng diễn đạt câu, ý cho học sinh.


- Dựa vào các mẫu câu đó học, giáo viên hướng dẫn học sinh viết câu văn   có đủ hai bộ phận chính, sắp xếp ý lôgic.

Giáo viên hướng dẫn học sinh câu văn đủ hai bộ phận chính là câu văn có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai( hoặc cái gì, con gì...)?, bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì (hoặc làm gì, như thế nào)? (Đó chính là đảm bảo về hình thức cấu tạo). Người đọc, người nghe hiểu được nội dung (Đảm bảo về mặt ý nghĩa).

Dù mới là học sinh lớp 2, bài viết chưa yêu cầu cao với bố cục một bài văn như lớp 4+5, cũng chưa có khái niệm lập dàn ý. Nhưng với đoạn viết từ 3 đến 5 câu với 2 đến 3 ý cũng cần sự sắp xếp ý. Giáo viên khái quát giúp học sinh về trình tự các bước viết một đoạn văn: 
+ Viết câu mở đầu: giới thiệu về đối tượng cần viết (có thể diễn đạt bằng một câu). 

+ Phát triển đoạn văn: kể về đối tượng. (có thể dựa theo gợi ý, mỗi gợi ý có 

thể diễn đạt từ 2 đến 3 câu tùy theo năng lực học sinh).

+ Câu kết thúc: thường là nói về tình cảm, suy nghĩ, mong ước của em về đối tượng trong bài hoặc nêu ý nghĩa, ích lợi của đối tượng đối với mọi người. (có thể viết một câu). 

Ví dụ: Viết về một con vật:



- Con vật em định tả là con vật gì?



- Nó sống ở đâu? Hình dáng nó như thế nào?



- Hoạt động của nó có gì nổi bật?



- Vì sao em thích con vật đó?

	Câu mở đầu: Giới thiệu về con vật.
	Nhà em có nuôi rất nhiều con vật nhưng em thích nhất là chú chó con.

	Các câu phát triển: Kể về con vật.

	Chú chó này em đặt tên là Bo. Chú nhỉnh hơn cái phích một chút. Hai cái tai xinh xinh lúc nào cũng dựng đứng lên nghe ngóng. Bộ lông của chú màu vàng nhạt, mượt mà rất đáng yêu. Cái đuôi xù như bông lau cứ thấy em là ve vẩy…

	Câu kết thúc: Tình cảm của em đối với con vật.
	Em rất thích chú Bo vì chú rất đáng yêu và lại còn biết trông nhà nữa.


- Hướng dẫn học sinh sử dụng các biện pháp nghệ thuật vào viết đoạn văn đủ ý, có hình ảnh, cảm xúc. 
+ Hướng dẫn học sinh sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm vào viết đoạn văn:
Ví dụ: Để chuẩn bị cho bài văn viết về người thân, học sinh về nhà tìm các từ ngữ chỉ màu sắc thích hợp để tả mái tóc( đen bóng, óng mượt, bồng bềnh, loăn xoăn,…); tả làn da( đen sạm, trắng hồng, bánh mật, xanh xao, đỏ đắn, ngăm đen,…); tả thân hình (mảnh khảnh, gầy gò, béo tròn, thon thả, ..). rồi đặt câu với từ em vừa tìm được có nội dung miêu tả người thân.

+ Lưu ý học sinh chọn từ ngữ diễn tả có cảm xúc.

Ví dụ: Khi tả về đôi mắt mẹ, một  học sinh viết: Đôi mắt mẹ đen láy.

Một học sinh khác viết: Đôi mắt mẹ đen như hạt nhãn.

Một học sinh khác lại viết: Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắl to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến.

Học sinh sẽ nhận xét được câu nào dùng từ miêu tả chưa đúng, câu nào miêu tả hay nhất trong các câu trên. Rõ ràng cùng tả đôi mắt nhưng có nhiều cách dùng từ, đặt câu khác nhau. Việc sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm cho câu văn hay hơn, sinh động hơn.  

+ Hướng dẫn học sinh sử dụng các biện pháp nghệ thuật vào viết đoạn văn:

Ngôn ngữ góp phần làm cho đoạn văn sinh động hơn. Muốn đạt được điều đó thì phải sử dụng biện pháp nghệ thuật như nhân hóa, so sánh. Học sinh lớp 2 chưa được học cách sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa để viết văn. Vì vậy, giáo viên chọn đối tượng để miêu tả rồi hướng dẫn mẫu các câu văn có sử dụng hình ảnh nhân hóa, so sánh qua đó giúp học sinh thấy được tác dụng của biện pháp so sánh và nhân hóa nhưng không đưa ra tên gọi những thuật ngữ này. 
Ví dụ: Khi tả bộ lông của một con chim, một  học sinh viết: Con chim có bộ lông màu đen.

Một học sinh khác lại viết: Toàn thân chú được khoác một chiếc áo màu đen tuyền.

Khi tả về biển, giáo viên đưa ra hai cách miêu tả: 

- Mặt biển buổi sớm mai thật đẹp.

- Mặt biển buổi sáng như tấm gương khổng lồ, vỡ làm nhiều mảnh, lấp lánh

dưới ánh mặt trời.

Học sinh sẽ cảm nhận được cách viết thứ hai hay hơn, từ đó khuyến khích học sinh viết câu văn với cách tương tự như vậy. 

 4. Rèn kĩ năng ngôn ngữ nói và viết cho học sinh. 
Trong ngôn ngữ nói, một câu phải có đủ hai bộ phận chính, diễn đạt được một ý trọn vẹn, giúp người nghe hiểu được nội dung.  Bằng hệ thống câu hỏi gợi ý, giáo viên rèn cho học sinh kĩ năng trả lời câu hỏi đủ, đúng trọng tâm, rõ ràng, mạch lạc thông qua việc: 

+ Hướng dẫn học sinh làm miệng, trả lời miệng từng câu hỏi. Gợi ý cho học sinh trả lời bằng nhiều ý kiến khác nhau, cùng một ý kiến nhưng diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.
 + Nhận xét, sửa chữa những câu trả lời chưa đúng, gợi ý cho các em thay thế các từ dùng chưa phù hợp bằng các từ phù hợp, hoặc thay thế các từ dùng phù 
hợp bằng các từ đồng nghĩa với nó để tránh lặp lại từ.

+ Hướng dẫn học sinh sắp xếp các câu trả lời đó theo một trật tự hợp lý để hoàn chỉnh bài làm miệng.
 +  Cho một số học sinh làm miệng cả bài. Sau đó hướng dẫn học sinh viết liền mạch các câu trả lời thành một đoạn văn.
Trong khi viết câu phải hướng dẫn học sinh tuân thủ quy tắc sử dụng dấu chấm câu, kĩ năng trình bày văn bản và luật chính tả: Câu mở đầu của đoạn văn viết hoa và lùi vào 1 ô; Tên riêng phải viết hoa; Khi viết đoạn văn muốn dẫn lời nói trực tiếp của người khác phải cho lời nói của người đó vào trong ngoặc kép...

5. Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh.


- Hướng dẫn học sinh kĩ năng quan sát sự vật, tích lũy những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học.

Kỹ năng quan sát rất cần cho học sinh khi viết văn: Giáo viên cần giúp học sinh nắm được mục đích của việc quan sát, quan sát cái gì để học sinh phát hiện được đặc điểm nổi bật của đối tượng cần miêu tả. Hướng dẫn học sinh cách quan sát bằng các giác quan để cảm nhận một cách có cảm xúc về sự vật. 
Sau khi có kĩ năng quan sát, học sinh sẽ quan sát trên lớp theo gợi ý, hướng dẫn của giáo viên hoặc tự quan sát khi chuẩn bị bài ở nhà, khi quan sát những sự vật hiện tượng xung quanh, ghi chép lại những điều mình quan sát được để sử dụng khi cần thiết. 

-  Vận dụng phương pháp dạy học phát huy năng lực học tập của học sinh.
Giáo viên kết hợp phương pháp quan sát và hỏi đáp; phương pháp sử dụng từ ngữ trong câu...Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để học sinh được tự do trình bày ý kiến của mình, để  nhiều học sinh cùng được nói về một vấn đề và nói về một vấn đề  bằng nhiều cách khác nhau, học sinh được đánh giá và tự đánh giá câu trả lời của mình và của bạn.
Ví dụ: Viết 2 đến 3 câu về loài chim mà em thích.


Từ hôm trước giáo viên yêu cầu mỗi học sinh quan sát kĩ con chim trong thực tế mà em yêu thích. Cụ thể là: các bộ phận đầu, mình, chân, hoạt động, tiếng hót...của chim.

+ Hướng dẫn học sinh viết đoạn văn ngắn theo các bước sau:

* Bước 1: Phân tích đề bài: giáo viên hướng dẫn học sinh nắm vững nội dung yêu cầu đề.

* Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm ý.

* Bước 3: Phân nhóm (mỗi nhóm 7- 8 em), cử một nhóm trưởng để điều 
hành thảo luận, một thư kí để ghi chép nội dung thảo luận.
* Bước 4: Thảo luận nhóm: các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung được phân công.
* Bước 5: Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận, học sinh các nhóm nhận xét đánh lẫn nhau, giáo viên củng cố, tổng kết vấn đề.

* Bước 6: Học sinh nhớ lại kết quả thảo luận, viết đoạn văn vào vở.

* Bước 7: Giáo viên chấm bài, chữa lỗi cho học sinh.
6. Tích hợp việc dạy phân môn tập làm văn với các môn học khác.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần tích hợp kiến thức của phân môn Tập làm văn với các môn học khác, liên hệ những nội dung kiến thức có liên quan đến các chủ đề học tập trong các phân môn để cung cấp thêm vốn hiểu biết, vốn từ ngữ cho học sinh. 

Ví dụ: Trước khi viết đoạn văn kể về cô giáo lớp 1 của em, học sinh đã được học chủ điểm về thầy cô với những bài tập đọc như: Người mẹ hiền; Người thầy cũ, Bàn tay dịu dàng, Cô giáo lớp em và học tiết Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập. Hay học những tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp, Đạo đức. .., Thông qua những tiết học đó, giáo viên cần cung cấp cho học sinh vốn từ ngữ, sự hiểu biết, tình cảm của thầy cô đối với học sinh cũng như tình cảm của học sinh dành cho thầy cô để học sinh có vốn kiến thức, kĩ năng cơ bản khi viết bài. Hoặc trong tiết Tự nhiên xã hội, các em trực tiếp quan sát các con vật và có những từ ngữ về đặc điểm của chúng, đây là cơ sở để các em viết tốt đoạn văn ngắn  kể về một con vật. 
Kĩ năng nói thành câu rõ ràng, lưu loát được trau dồi thông qua việc trả lời câu hỏi, báo cáo kết quả thảo luận, trình bày về một nội dung nào đó ở tất cả các môn học, nhất là trong các tiết Tiếng Việt tăng.
7. Thực hiện nghiêm túc việc chấm và chữa bài:
Bước chấm bài, chữa lỗi cho học sinh là việc làm hết sức quan trọng, giúp học sinh nhận ra lỗi sai để điều chỉnh, sửa chữa, hoàn chỉnh bài văn. Học sinh lớp 2 chưa được học và luyện tập nhiều về từ ngữ, ngữ pháp, chắc chắn trong bài viết của các em sẽ có nhiều lỗi sai. Trong quá trình chấm bài, giáo viên phát hiện, giúp học sinh khắc phục, biết lựa chọn, thay thế các từ ngữ cho phù hợp. Đối với những bài làm có ý hay, giáo viên giúp học sinh gọt dũa, trau chuốt thêm cho bài văn được hay hơn. Khi sửa bài, giáo viên giới thiệu những bài làm hay ở năm học trước, hoặc những bài hay của học sinh trong lớp cho các em tham khảo, từ đó học sinh nhận thấy sự khác nhau về cách diễn đạt trong cùng một đề tài để các em hiểu rằng những bài làm thể hiện suy nghĩ độc lập của cá nhân luôn được khích lệ và đánh giá cao.

V. Kết quả đạt được.

*Ra đề khảo sát thực nghiệm.

Sau một thời gian áp dụng biện pháp nói trên trong việc dạy học sinh viết đoạn văn ngắn, tôi đã kiểm tra học sinh  lớp 2 để lấy số liệu.

Lần 1: Tuần 15 

Đề bài:  Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 3 - 5 câu nói về anh chị em ruột (hoặc anh chị em họ của em).

Thời gian làm bài: 15 phút

Đối tượng 34 học sinh lớp 2.

*Kết quả đạt được như sau:
	Mức đánh giá
	Viết được đoạn văn, câu văn giàu hình ảnh, diễn đạt lôgic, dùng từ chính xác, không mất lỗi chính tả
	Viết được đoạn văn, câu văn có hình ảnh, dùng từ chính xác
	Chưa viết được đoạn văn theo yêu cầu, câu văn không có hình ảnh, dùng từ chưa chính xác,...

	Lớp
	sĩ số
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2
	31
	10
	29 
	22
	65
	2
	 6


Lần 2: Tuần 21: Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu nói về con vật mà em yêu thích.

Thời gian làm bài: 15 phút

Đối tượng 34 học sinh lớp 2.

*Kết quả đạt được như sau: 
	Mức đánh giá
	Viết được đoạn văn, câu văn giàu hình ảnh, diễn đạt lôgic, dùng từ chính xác, không mất lỗi chính tả
	Viết được đoạn văn, câu văn có hình ảnh, dùng từ chính xác
	Chưa viết được đoạn văn theo yêu cầu, câu văn không có hình ảnh, dùng từ chưa chính xác,...

	Lớp
	sĩ số
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2
	34
	13
	38
	20
	59
	1
	3


Nhìn vào các bảng kết quả trên cho thấy cách tổ chức học sinh viết đoạn ngắn theo hướng đã trình bày ở trên  giúp học sinh có kĩ năng viết đoạn chắc chắn, thành thạo. Chất lượng đoạn viết của học sinh tăng lên rõ rệt qua từng đợt kiểm tra. 

VI. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng: 
Qua quá trình nghiên cứu phương pháp dạy học sinh viết đoạn văn ngắn ở lớp 2, tôi thấy để sáng kiến này được nhân rộng cần có những điều kiện sau:

- Trước hết người giáo viên phải tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi học hỏi, trao đổi kiến thức, cập nhật những vấn đề mới của xã hội để có phương pháp dạy học phù hợp.

- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2 nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. Đặc biệt cần nắm chắc hiểu rõ những vấn đề kiến thức đổi mới của Tiếng Việt 2 so với chương trình cải cách giáo dục, từ đó có những sáng tạo cải tiến về mặt phương pháp sao cho phù hợp với từng bài dạy cụ thể, từng đối tượng học sinh.

- Thường  xuyên dự giờ, quan sát tìm hiểu thực tế để rút ra ưu nhược điểm 
của  phương pháp giảng dạy mình đang thực hiện từ đó có hướng khắc phục.

- Phải có phương tiện tối thiểu cần thiết phục vụ bài giảng. Tranh minh hoạ, bảng phụ, xong cần lưu ý rằng: Hãy sử dụng triệt để đồ dùng sẵn có như: Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa, cảnh tự nhiên xung quanh trẻ…

- Khơi dậy hứng thú học tập, lòng say mê ham thích học hỏi của học sinh, cần làm cho học sinh cảm thấy mỗi giờ học như một buổi đi tham quan, khám phá những điều mới lạ có trong cuộc sống xung quanh các em. Không nên gò ép các em theo một khuôn thước nhất định mà cần phát huy tính sáng tạo, chủ động của 
học sinh.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Để dạy tốt phân môn Tập làm văn cho học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp Hai nói riêng thì người giáo viên phải có sự tận tâm với nghề, biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh, biết tích hợp kiến thức của các môn học khác trong dạy Tập làm văn. Đồng thời phải thường xuyên trau dồi cho mình vốn từ ngữ, vốn sống, vốn hiểu biết thực tế bởi dạy các em viết văn là dạy các em cảm nhận cuộc sống.

Đối với học sinh, phải tạo cho các em ý thức quan sát sự vật xung quanh bằng tất cả các giác quan, luôn luôn đặt các câu hỏi, nêu các tình huống có vấn đề
giúp các em phát triển tư duy đồng thời ghi nhớ sâu kiến thức.

Dạy tốt các môn học khác cũng là một cách để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng và mở rộng kiến thức cho học sinh.

Với việc áp dụng các biện pháp trên vào dạy học sinh viết đoạn văn ngắn trong phân môn Tập làm văn lớp 2, tôi thấy giờ học diễn ra sôi nổi, học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. Nhưng điều đáng nói hơn cả là hiện tượng nói câu không rõ nghĩa, không trọn ý không còn nữa. Học sinh đã biết viết câu văn có đầy đủ hai bộ phận câu, dùng từ chính xác và giàu hình ảnh, viết được đoạn văn sinh động, tình cảm. Và đặc biệt thời gian để hoàn thành đoạn viết cũng nhanh hơn so với trước đây.

Điều đó chứng tỏ cách dạy viết đoạn theo hướng đã  trình bày ở trên đã đem lại kết quả đầy khả quan, cần được phát triển để thực sự nâng cao chất lượng viết đoạn nói riêng và học Tiếng Việt nói chung cho học sinh lớp 2.

2. Kiến nghị.
2.1. Đối với nhà trường: 
- Khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất cách dạy để thực hiện có hiệu quả môn học này; 

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm chuyên môn.
2.2. Đối với giáo viên: 

- Tích cực đổi mới phương pháp và sử dụng các hình thức tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt để kích thích sự phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh;
- Tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học theo tinh thần đổi mới; 

- Chúng ta cần phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi với học sinh và  tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em ham học và yêu thích môn học;
- Học hỏi, trao đổi cách dạy hay của các trường bạn trong huyện.

2.3 Đối với học sinh:

- Học sinh phải có ý thức tự học, tự rèn luyện, đặc biệt là học viết văn để còn 
tiếp tục học các bậc học trên;
- Học sinh phải trau dồi cho mình lòng say mê, yêu thích văn học;
- Chăm chỉ tìm tòi và đọc nhiều loại sách để bồi dưỡng tâm hồn và mở rộng

sự hiểu biết về thế giới tự nhiên và thế giới xung quanh.
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